
 TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THÀNH PHỐ SA ĐÉC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 TỈNH ĐỒNG THÁP 

           Bản án số: 40/2019/HNGĐ-ST 

 Ngày: 08 - 11 - 2019. 

 V/v Tranh chấp ly hôn. 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NH N   N THÀNH PHỐ SA ĐÉC - TỈNH ĐỒNG THÁP 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Quốc Danh.  

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Thạch Thị Thúy Ái. 

2. Ông Phùng Hiếu Trung. 

Thư ký phiên tòa: Bà Võ Thanh Thùy - Th     T a án nh n   n th nh phố 

 a Đ c  tỉnh Đ ng Tháp. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành ph   a Đéc tham gia phiên tòa: 
Ông Lê Tiến Trung - Kiểm sát viên. 

Ngày 08 tháng 11 năm 2019  tại trụ sở Tòa án nhân dân th nh phố  a Đ c  

tỉnh Đ ng Tháp x t xử sơ thẩm công  hai vụ án thụ l  số: 262/2019/TLST-HNGĐ  

ngày 18 tháng 9 năm 2019 về “Tranh chấp ly hôn”  theo quyết định đ a vụ án ra x t 

xử số: 38/2019/QĐXXST-HNGĐ, ngày 22 tháng 10 năm 2019 giữa các đ ơng sự: 
 

- Nguyên đơn: Chị Nguyễn Thị T - sinh năm: 1989 (có mặt). 

Địa chỉ: 507  ấp P, xã T, th nh phố    tỉnh Đ ng Tháp. 

 

- Bị đơn: Anh Trần Văn H - sinh năm: 1980 (có đơn xin vắng mặt). 

Địa chỉ: 507, ấp P, xã T, th nh phố   tỉnh Đ ng Tháp. 

 

NỘI  UNG VỤ ÁN: 

Quá trình tham gia t  tụng tại tòa án, nguyên đơn là chị Nguyễn Thị T 

trình bày: 

- Về hôn nh n: Chị T v  anh H quen  iết v  tự t m hiểu đ ợc  hoảng 02 

năm thì chung sống với nhau nh  vợ ch ng v o năm 2005   hông tổ chức đám 
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c ới nh ng có đăng     ết hôn v o ng y 04/01/2006 tại  BND x  T  th nh phố S, 

tỉnh Đ ng Tháp.  au  hi  ết hôn  cả vợ ch ng sống chung với ba mẹ của anh H ở 

x  T n Ph  Đông. Thời gian đầu vợ ch ng chung sống hạnh ph c đến  hoảng năm 

2019 th  phát sinh m u thuẫn; nguyên nhân là do anh H th ờng xuyên nhậu nhẹt  

 hông lo l m ăn  không phụ, tiếp gi p g  đ ợc cho chị T về  inh tế gia đ nh  chăm 

sóc con chung... V  cuộc sống  v   inh tế của gia đ nh  04 giờ sáng chị T phải thức 

 ậy đi l m  ột thuê  anh H  hông  iết suy nghĩ  th ơng vợ, th ơng con m  nghi 

ngờ  ghen tuông vô cớ. V  hai con  chị T cũng đ  cố gắng chung sống   huyên  ảo 

anh H nhiều lần  nh ng anh H vẫn tính n o tật nấy   hông chịu sửa đổi mà còn 

 iếm chuyện g y gổ  chửi mắng chị T. Khoảng 03 tháng nay  chị T đ  về nh  mẹ 

ruột sống  anh H cũng  hông tới lui,  hông liên lạc điện thoại thăm hỏi   hông có   

định h n gắn t nh cảm vợ ch ng. 

Nay  chị T xác định  hông c n t nh cảm với anh H  m u thuẫn vợ ch ng 

 hông thể h n gắn  cuộc sống hôn nh n với anh H  hông có hạnh ph c   mục đích 

hôn nh n  hông đạt đ ợc  chị T  hông thể tiếp tục chung sống với anh H. Chị T 

yêu cầu đ ợc ly hôn anh H. 

- Về nuôi con chung: Có 02 con chung tên Trần Văn H1 - sinh ngày: 

20/3/2007 (hiện đang sống với anh H) v  Trần Văn H2 - sinh ngày: 29/7/2011 

(hiện đang sống với chị T). Khi ly hôn  chị T yêu cầu đ ợc quyền trực tiếp nuôi 

  ỡng 02 con chung; chị T không yêu cầu anh H cấp   ỡng nuôi 02 con chung. 

- Về chia t i sản chung và nợ chung: Chị T xác định l   hông có   hông 

yêu cầu T a án xem x t giải quyết. 

 

Quá trình tham gia t  tụng tại tòa án bị đơn là anh Trần Văn H vắng 

mặt không lý do và cũng không có văn bản trình bày ý kiến: Mặc  ù đ  đ ợc T a 

án tống đạt hợp lệ Thông  áo về việc thụ l  vụ án v  các văn  ản tố tụng  hác theo 

quy định của pháp luật nh ng  hông có văn  ản trình b y    iến đối với yêu cầu 

 hởi  iện của nguyên đơn. Đ ng thời  anh H cũng đ  nhận đ ợc Giấy triệu tập của 

Tòa án nhiều lần nh ng vẫn  hông đến T a án để tham  ự phiên họp  iểm tra việc 

giao nộp tiếp cận  công  hai chứng cứ v  h a giải, không tham gia phiên tòa theo 

quy định. 

 

Quá trình tham gia t  tụng tại tòa án, con của chị T, anh H là cháu Trần 

Văn H1 và cháu Trần Văn H2 cùng trình bày: Tr ờng hợp cha mẹ  hông c n 

sống chung với nhau nữa th  cả hai cháu H1 và H2 đều có nguyện vọng đ ợc sống 

chung với mẹ l  chị Nguyễn Thị T. 

 

Ý kiến của Đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa: 

- Về việc chấp h nh pháp luật tố tụng: Quá tr nh tiến h nh tố tụng từ  hi 

thụ l  vụ án cho đến  hi x t xử v  tại phiên t a hôm nay; Thẩm phán  Hội đ ng x t 

xử  Th     phiên tòa cũng nh  các đ ơng sự đều thực hiện đ ng theo quy định của 
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Bộ luật tố tụng   n sự; riêng  ị đơn là anh Trần Văn H  hông thực hiện quyền v  

nghĩa vụ theo quy định tại các Điều 70  Điều 72 của Bộ luật tố tụng   n sự. 

- Bị đơn có đơn yêu cầu xét xử vắng mặt: Theo quy định tại Điều 228 của 

Bộ luật tố tụng   n sự; đề nghị Hội đ ng x t xử x t xử vắng mặt  ị đơn. 

- Về hôn nhân: Đề nghị Hội đ ng x t xử chấp nhận yêu cầu ly hôn của chị 

Nguyễn Thị T. 

- Về nuôi con chung: Đề nghị Hội đ ng x t xử tuyên giao 02 cháu Trần 

Văn H1 - sinh ngày: 20/3/2007 (hiện đang sống với anh H) và cháu Trần Văn H2 - 

sinh ngày: 29/7/2011 (hiện đang sống với chị T) cho chị T đ ợc tiếp tục nuôi 

  ỡng 02 con chung sau ly hôn. Anh H có quyền  nghĩa vụ đến thăm nom 02 con 

chung   hông ai đ ợc cản trở. 

- Về nghĩa vụ cấp   ỡng nuôi con chung: Do chị T  hông yêu cầu anh H 

cấp   ỡng nuôi 02 con chung sau ly hôn nên đề nghị Hội đ ng x t xử  hông xem 

x t giải quyết. 

- Về chia t i sản chung v  nợ chung: Do chị T xác định l   hông có, không 

yêu cầu T a án xem x t giải quyết nên đề nghị Hội đ ng x t xử  hông xem x t giải 

quyết. 

- Về án phí: Đề nghị Hội đ ng x t xử xem x t theo quy định pháp luật. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

 au  hi nghiên cứu các t i liệu  chứng cứ có trong h  sơ vụ án đ  đ ợc 

thẩm tra  xem x t tại phiên t a v  căn cứ v o  ết quả tranh tụng tại phiên t a  Hội 

đ ng x t xử nhận định: 

[1] Về thủ tục tố tụng: Nguyên đơn l  chị Nguyễn Thị T  hởi  iện yêu cầu 

ly hôn anh Trần Văn H l  loại vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân 

  n th nh phố  a Đ c theo quy định tại  hoản 1 Điều 28 v  điểm a  hoản 1 Điều 

35 của Bộ luật tố tụng   n sự năm 2015. 

Bị đơn là anh Trần Văn H có đơn yêu cầu x t xử vắng mặt;  o đó Hội đ ng 

x t xử căn cứ vào Điều 228 của Bộ luật tố   n sự x t xử vắng mặt anh H. 

[2] Về nội  ung  Hội đ ng x t xử x t thấy: 

- Về hôn nh n: Chị T và anh H chung sống vợ ch ng từ năm 2005, trên cơ 

sở tự nguyện  không có tổ chức đám c ới nh ng có đăng     ết hôn v o ng y 

04/01/2006 tại  BND x  T  th nh phố S  tỉnh Đ ng Tháp. Do đó  quan hệ hôn 

nh n giữa chị Nguyễn Thị T và anh Trần Văn H đ ợc xác định l  hôn nh n hợp 

pháp. 
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Tuy nhiên  trong quá tr nh chung sống  giữa chị T và anh H đ  phát sinh 

nhiều m u thuẫn; nguyên nhân là do anh H th ờng xuyên nhậu nhẹt  nghi ngờ  

ghen tuông vô cớ,  hông lo l m ăn   hông phụ và tiếp gi p g  đ ợc cho T về  inh 

tế gia đ nh  chăm sóc con chung, anh H sống  hông có trách nhiệm l m ch ng  l m 

cha… V  hai con  chị T cũng đ  cố gắng chung sống   huyên  ảo anh H nhiều lần  

nh ng anh H vẫn tính n o tật nấy   hông chịu sửa đổi m  c n  iếm chuyện g y gổ  

chửi mắng chị T. Khoảng 03 tháng nay  chị T đ  về nh  mẹ ruột sống  anh H cũng 

 hông tới lui   hông liên lạc điện thoại thăm hỏi   hông có   định h n gắn t nh cảm 

vợ ch ng. 

Tại phiên t a, chị T xác định  hông c n t nh cảm với anh H  m u thuẫn vợ 

ch ng  hông thể h n gắn  cuộc sống hôn nh n với anh H  hông có hạnh ph c  mục 

đích hôn nh n  hông đạt đ ợc  chị T  hông thể tiếp tục chung sống với anh H; 

tr ờng hợp T a án  hông cho chị T ly hôn anh H th  chị T cũng  hông trở về sống 

chung với anh H. Chị T yêu cầu đ ợc ly hôn anh H. 

Về phía anh H: Quá tr nh tham gia tố tụng từ  hi thụ l  vụ án cho đến  hi 

x t xử  anh H đ  nhận đ ợc đầy đủ các văn  ản tố tụng  o Tòa án tống đạt trực tiếp 

cho anh H theo quy định của pháp luật; Anh H  iết rõ việc chị T  hởi  iện yêu cầu 

xin ly hôn anh H nh ng  hông có văn  ản tr nh   y    iến đối với yêu cầu  hởi 

 iện của chị T   hông đến tham  ự các  uổi h a giải cũng nh  phiên t a hôm nay. 

Nh  vậy  anh H đ  từ chối các quyền v  nghĩa vụ của m nh  o pháp luật quy định. 

Bản th n anh H cũng  hông mong muốn h n gắn t nh cảm với chị T nên đ   hông 

đến T a án để tham gia h a giải   hông cung cấp t i liệu chứng cứ để  ảo vệ 

quyền  lợi ích hợp pháp của m nh. 

Tại  hoản 1 Điều 56 của Luật Hôn nh n v  gia đ nh năm 2014 quy định: 

“1. Khi vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại Tòa án không thành 

thì Tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi bạo 

lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng làm cho 

hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục 

đích của hôn nhân không đạt được…”. 

Trên cơ sở đó  Hội đ ng x t xử x t thấy: M u thuẫn vợ ch ng giữa chị T và 

anh H đ  thực sự trầm trọng  đời sống chung  hông thể   o   i  mục đích hôn 

nh n  hông đạt đ ợc  vợ ch ng  hông có sự th ơng yêu  quan t m lẫn nhau. Giữa 

chị T và anh H cũng  hông có  iện pháp g  để h n gắn t nh cảm vợ ch ng. Đ ng 

thời  quá tr nh tham gia tố tụng tại T a án từ  hi thụ l  vụ án đến nay  anh H đều 

cố t nh  hông đến T a án tham gia h a giải  x t xử cũng  hông có văn  ản    iến  

tr nh   y g  đối với yêu cầu xin ly hôn của chị T; từ đó cho thấy  ản th n anh H 

cũng  hông có th nh   muốn h a giải  đo n tụ tiếp tục chung sống với chị T. Nếu 

chị T và anh H đo n tụ tiếp tục chung sống vợ ch ng th  cũng  hông có hạnh ph c. 

Tại phiên t a hôm nay  chị T xác định l   hông c n t nh cảm   hông muốn h n 

gắn  tiếp tục chung sống với anh H, cuộc sống hôn nh n với anh H không có hạnh 

phúc, tr ờng hợp T a án  hông cho ly hôn th  chị T c ơng quyết  hông về chung 
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sống với anh H; chị T yêu cầu xin đ ợc ly hôn anh H. Do đó  x t thấy việc chị T 

yêu cầu đ ợc ly hôn anh H l  có căn cứ v  phù hợp với quy định của pháp luật nên 

Hội đ ng x t xử chấp nhận. 

- Về nuôi con chung: Khi ly hôn  chị T có yêu cầu đ ợc nuôi 02 con 

chung tên Trần Văn H1- sinh ngày: 20/3/2007 (hiện đang sống với anh H  v  Trần 

Văn H2- sinh ngày: 29/7/2011 (hiện đang sống với chị T). Hội đ ng x t xử x t 

thấy  cả hai cháu H1 và H2 đang có cuộc sống ổn định, đ ợc chị T quan tâm, chăm 

sóc  nuôi   ỡng v    nh nhiều t nh th ơng cho 02 cháu; hơn nữa  cháu H2 mới 

đ ợc 08 tuổi  c n quá nhỏ nên rất cần đ ợc sự chăm sóc  nuôi  ạy của mẹ nhằm 

tạo điều  iện tốt nhất cho cháu trong sinh hoạt  học tập  có cuộc sống ổn định và 

phát triển tốt về tâm sinh lý. Mặc  hác  h ng ng y anh H cũng ít  hi quan t m  lo 

lắng  chăm sóc cho các cháu. V  vậy  để đảm  ảo cho các cháu có cuộc sống ổn 

định và phát triển tốt về tâm sinh lý; Hội đ ng x t xử x t thấy cần tiếp tục giao 02 

cháu H1 và H2 cho chị T trông nom  chăm sóc  nuôi   ỡng và giáo  ục 02 con 

chung sau  hi ly hôn l  phù hợp với quy định của pháp luật, phù hợp với nguyện 

vọng của 02 cháu H1, H2 và  ảo đảm quyền lợi về mọi mặt của 02 cháu trong sinh 

hoạt  học tập. Anh H đ ợc quyền tới lui thăm nom con chung   hông ai đ ợc 

quyền cản trở l  phù hợp với quy định tại các Điều 81  Điều 82 v  Điều 83 của 

Luật hôn nh n v  gia đ nh. 

Tại  hoản 1   hoản 2 Điều 81 của Luật Hôn nh n v  gia đ nh quy định: 

“1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, 

nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, ... 

2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của 

mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án 

quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt 

của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con”. 

- Về nghĩa vụ cấp   ỡng nuôi con chung: Do chị T  hông yêu cầu anh H 

cấp   ỡng nuôi con chung sau ly hôn nên Hội đ ng x t xử  hông xem x t giải 

quyết. 

- Về chia t i sản chung v  nợ chung: Chị T xác định l   hông có   hông 

yêu cầu T a án xem x t giải quyết nên Hội đ ng x t xử  hông xem x t giải quyết. 

[3] Về án phí   n sự sơ thẩm: Chị Nguyễn Thị T phải chịu to n  ộ tiền án 

phí   n sự sơ thẩm (về ly hôn) theo quy định của pháp luật. 

[4] Đối với    iến đề nghị của đại  iện Viện  iểm sát tại phiên t a: Từ 

những nhận định trên  Hội đ ng x t xử chấp nhận    iến đề nghị của đại  iện Viện 

kiểm sát tại phiên t a. 

Vì các lẽ trên; 
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QUYẾT ĐỊNH: 

 

- Căn cứ vào các Điều 28  Điều 35, Điều 147 v  Điều 228 của Bộ luật tố 

tụng d n sự năm 2015; 

- Căn cứ v o các Điều 51  Điều 56  Điều 81, Điều 82 v  Điều 83 của Luật 

Hôn nh n v  gia đ nh năm 2014; 

- Căn cứ v o Điều 27 của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14, ng y 

30/12/2016 của  y ban Th ờng vụ Quốc Hội quy định về mức thu  miễn  giảm  

thu  nộp  quản l  v  sử  ụng án phí v  lệ phí T a án. 

Tuyên Xử: 

1. Về hôn nh n: Chấp nhận yêu cầu xin ly hôn của chị Nguyễn Thị T. Cho 

chị Nguyễn Thị T ly hôn anh Trần Văn H. 

2. Về nuôi con chung: Buộc anh Trần Văn H có trách nhiệm giao con 

chung tên Trần Văn H1 - sinh ngày: 20/3/2007 (hiện đang sống với anh H) cho chị 

Nguyễn Thị T nuôi   ỡng. 

- Chị Nguyễn Thị T đ ợc quyền trông nom  chăm sóc  nuôi   ỡng và 

giáo  ục 02 con chung tên Trần Văn H1 - sinh ngày: 20/3/2007 (hiện đang 

sống với anh H  v  Trần Văn H2 - sinh ngày: 29/7/2011 (hiện đang sống với 

chị T). Chị T  hông yêu cầu anh H cấp   ỡng nuôi 02 con chung sau ly hôn. 

- Anh Trần Văn H có quyền  nghĩa vụ đến thăm nom 02 con chung   hông 

ai đ ợc cản trở. 

3. Về chia t i sản chung v  nợ chung: T a án  hông xem x t giải quyết. 

4. Về án phí: Chị Nguyễn Thị T nộp 300.000 (Ba trăm ngàn) đ ng án phí 

  n sự sơ thẩm (về ly hôn).  ố tiền tạm ứng án phí 300.000 đ ng  chị T đ  nộp 

ngày 18/9/2019 theo  iên lai thu số 0004004 của Chi cục Thi hành án d n sự th nh 

phố   đ ợc  hấu trừ to n  ộ án phí phải nộp. 

Tr ờng hợp  ản án đ ợc thi h nh theo quy định tại Điều 2 Luật thi h nh án 

  n sự th  ng ời đ ợc thi h nh án   n sự  ng ời phải thi h nh án   n sự có quyền 

thỏa thuận thi h nh án  quyền yêu cầu thi h nh án  tự nguyện thi h nh án hoặc  ị 

c ỡng chế thi h nh án theo quy định tại các Điều 6  7, 7a, 7b và Điều 9 Luật thi 

h nh án   n sự; thời hiệu thi h nh án đ ợc thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật 

thi h nh án   n sự. 

Đ ơng sự có mặt tại phiên t a có quyền  háng cáo lên Tòa án nhân dân 

tỉnh Đ ng Tháp trong hạn 15 ng y  ể từ ng y tuyên án. Anh Trần Văn H vắng mặt 



 7 

tại phiên t a có quyền  háng cáo trong hạn 15 ng y  ể từ ng y nhận đ ợc  ản án 

hoặc  ể từ ng y  ản án đ ợc niêm yết theo luật định./. 

 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Nơi nhận: Thẩm phán - chủ tọa phiên tòa 
- TAND tỉnh ĐT; 

- VK ND th nh phố  ; 

- Chi cục THAD  TP.S; 

- UBND xã T, TP Sc; 

- Các đ ơng sự; 

- L u H  sơ  Văn ph ng. 

      Trần Quốc Danh 


